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NGHĨA VỤ BÁO CÁO LAO ĐỘNG ĐỊNH KỲ CỦA DOANH NGHIỆP, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

Loại báo cáo Xử phạt vi phạm hành chính 

1. Báo cáo tình hình thay đổi về lao động 

Báo cáo 06 tháng đầu năm (trước 

ngày 05 tháng 6) và hằng năm (trước 

ngày 05 tháng 12). 

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng khi không báo cáo theo quy định. 

(Điểm c Khoản 2 Điều 8 và Điểm b Khoản 3 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP) 

2. Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài 

Báo cáo 6 tháng đầu năm (trước 

ngày 05 tháng 7) và hằng năm (trước 

ngày 05 tháng 01 của năm sau). 

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng khi không báo cáo hoặc báo cáo 

không đúng nội dung hoặc đúng thời hạn theo quy định. 

(Điểm a Khoản 1 Điều 32 và Điểm b Khoản 3 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP) 

3. Báo cáo công tác an toàn – vệ sinh lao động 

Định kỳ hằng năm trước ngày 

10/01 năm sau. 

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng khi không báo cáo hoặc báo cáo 

không đầy đủ, không chính xác, không đúng thời hạn theo quy định. 

(Khoản 2 Điều 20 và Điểm b Khoản 3 Điều 6  Nghị định 12/2022/NĐ-CP) 

4. Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động 

Trước ngày 05/07 đối với báo cáo 06 

tháng đầu năm và trước ngày 10/01 

năm sau đối với báo cáo năm. 

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng khi không báo cáo hoặc báo cáo 

không đầy đủ, không chính xác, không đúng thời hạn theo quy định. 

(Khoản 3 Điều 20 và Điểm b Khoản 3 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP) 

5. Báo cáo tình hình thực hiện đóng bảo hiểm thất nghiệp 

Định kỳ hằng năm trước ngày 15 

tháng 01 năm sau. 

 

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng khi không cung cấp chính xác, 

đầy đủ, kịp thời theo quy định. 

(Khoản 4 Điều 39 và Điểm b Khoản 3 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP) 

6. Thông báo về tình hình biến động lao động 

Trước ngày 03 của tháng phát sinh 

biến động lao động.  

 

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng khi không thông báo với Trung tâm 

dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc của người sử dụng lao động khi có biến 

động lao động việc làm tại đơn vị theo quy định. 

(Khoản 3 Điều 41 và Điểm b Khoản 3 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP) 

7. Thông báo ban đầu về tổng số lao động đang làm việc tại đơn vị 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 

thành lập. 

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng khi không nộp Thông báo ban đầu 

về tổng số lao động đang làm việc tại đơn vị theo quy định. 

(Điểm a Khoản 1 Điều 8 và Điểm b Khoản 3 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP) 

8. Báo cáo về tình hình tuyển dụng, sử dụng người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài 

(Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức nước ngoài) 

Trước ngày 15 tháng 12 hằng năm 

hoặc đột xuất khi có yêu cầu. 

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng khi không nộp Báo cáo theo quy 

định. 

(Điểm a Khoản 1 Điều 8 và Điểm b Khoản 3 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP) 

 

Hết./ 


